
 

 

Kính gửi: Sở Y tế Hải Phòng 

 

Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Hải Phòng (sau đây 

viết là Trung tâm) nhận được báo cáo tình hình thực hiện kết quả mua sắm tập 

trung thuốc cấp địa phương năm 2025-2026 tính đến hết ngày 31/12/2025 của các 

cơ sở y tế được phân bổ thuốc trúng thầu. Trung tâm tiến hành tổng hợp kết quả 

như sau:  

1. Gói số 1. Gói thầu thuốc Generic (gồm 1146 danh mục thuốc) (theo 

Quyết định số 82/QĐ-TTKN ngày 12/8/2025 và số 107/QĐ-TTKN ngày 

29/8/2025 của Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Hải 

Phòng): 33/33 cơ sở y tế nộp báo cáo theo quy định. 

1.1. Kết quả thực hiện chung: 

- Tổng giá trị trúng thầu của toàn ngành: 926.585.015.325 đồng. 

- Tổng giá trị nhập hàng của toàn ngành đến hết ngày 31/12/2025: 182.689.351.558 

đồng. Đạt tỷ lệ 19,72 % (tương đương 118,30 % theo tiến độ 3/18 tháng). 

- Tổng giá trị sử dụng của toàn ngành đến hết ngày 31/12/2025: 106.289.921.242 đồng. 

Đạt tỷ lệ 11,47 % (tương đương 68,83 % theo tiến độ 3/18 tháng). 

- Tổng số mặt hàng trúng thầu của Gói số 1: 999 mặt hàng. Trong đó: 

Số mặt hàng được nhập: 817 mặt hàng, tỷ lệ nhập: 81,78 %. 

Số mặt hàng chưa nhập: 182 mặt hàng, tỷ lệ chưa nhập: 18,22 %. 

Số mặt hàng được sử dụng: 768 mặt hàng, tỷ lệ sử dụng: 76,88 %. 

Số mặt hàng chưa sử dụng: 231 mặt hàng, tỷ lệ chưa sử dụng: 23,12 %. 

Số mặt hàng có số lượng sử dụng dưới 30% theo tiến độ 3/18 tháng: 513 mặt 

hàng, tỷ lệ: 51,35 %. 

Số mặt hàng có số lượng sử dụng từ 30% đến dưới 50% theo tiến độ 3/18 

tháng: 121 mặt hàng, tỷ lệ: 12,11 %.  
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Số mặt hàng có số lượng sử dụng từ 50% đến dưới 80% theo tiến độ 3/18 

tháng: 130 mặt hàng, tỷ lệ: 13,01 %.  

1.2. Kết quả thực hiện của các cơ sở y tế: 

Có 33/33 cơ sở y tế sử dụng dưới 80% số mặt hàng được phân bổ. Tỷ lệ sử 

dụng các mặt hàng thuốc được phân bổ của các cơ sở y tế chi tiết tại Phụ lục I đính 

kèm. 

Giá trị sử dụng thực hiện: 30/33 cơ sở y tế có giá trị thực hiện không đạt cam 

kết sử dụng tối thiểu 80% số lượng thuốc phân bổ so với giá trị trúng thầu sau điều 

tiết theo tiến độ 3/18 tháng. Chi tiết tỷ lệ thực hiện của từng cơ sở y tế tại Phụ lục II 

đính kèm. 

2. Gói số 3: Gói thầu vị thuốc cổ truyền (gồm 124 danh mục vị thuốc) 

(theo Quyết định số KQ2500032032_2505151449 ngày 15/5/2025 của Trung 

tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Hải Phòng): 16/18 cơ sở y tế 

gửi báo cáo theo quy định. 

2.1. Kết quả thực hiện chung: 

- Tổng giá trị trúng thầu của toàn ngành: 20.864.072.728 đồng. 

- Tổng giá trị nhập hàng của toàn ngành đến hết ngày 31/12/2025: 7.000.402.400 đồng. 

Đạt tỷ lệ 32,55 % (tương đương 86,28 % theo tiến độ 7/18 tháng). 

- Tổng giá trị sử dụng của toàn ngành đến hết ngày 31/12/2025: 4.033.090.490 đồng. 

Đạt tỷ lệ 19,33 % (tương đương 49,71 % theo tiến độ 7/18 tháng). 

- Tổng số mặt hàng trúng thầu của gói thầu Gói số 3: 81 mặt hàng. Trong đó: 

Số mặt hàng được nhập: 81 mặt hàng, tỷ lệ nhập: 100 %. 

Số mặt hàng được sử dụng: 81 mặt hàng, tỷ lệ sử dụng: 100 %. 

Số mặt hàng có số lượng sử dụng dưới 30% theo tiến độ 7/18 tháng: 31 mặt 

hàng, tỷ lệ: 38,27 %. 

Số mặt hàng có số lượng sử dụng từ 30% đến dưới 50% theo tiến độ 7/18 

tháng: 21 mặt hàng, tỷ lệ: 25,93 %.  

Số mặt hàng có số lượng sử dụng từ 50% đến dưới 80% theo tiến độ 7/18 

tháng: 18 mặt hàng, tỷ lệ: 22,22 %.  

2.2. Kết quả thực hiện của các cơ sở y tế: 

Có 13/18 cơ sở y tế sử dụng dưới 80% số mặt hàng được phân bổ. Tỷ lệ sử 

dụng các mặt hàng thuốc được phân bổ của các cơ sở y tế chi tiết tại Phụ lục III đính 

kèm. 

Giá trị sử dụng thực hiện: 18/18 cơ sở y tế có giá trị thực hiện không đạt cam 

kết sử dụng tối thiểu 80% số lượng thuốc phân bổ so với giá trị trúng thầu sau điều 



 

tiết theo tiến độ 7/18 tháng. Chi tiết tỷ lệ thực hiện của từng cơ sở y tế tại Phụ lục 

IV đính kèm. 

3. Gói số 2: Gói thầu thuốc dược liệu, thuốc có kết hợp dược chất với các 

dược liệu, thuốc cổ truyền (gồm 93 danh mục thuốc). 

Ngày 29/12/2025 Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Hải 

Phòng ban hành Quyết định số 208/QĐ-TTKN ngày 29/12/2025 về việc phê duyệt 

kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng Gói số 2: Gói thầu thuốc dược liệu, thuốc có 

kết hợp dược chất với các dược liệu, thuốc cổ truyền (gồm 93 danh mục thuốc) 

thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc: dự toán mua sắm thuốc năm 

2025 - 2026 cho các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố Hải Phòng. 

Ngày 30/12/2025 Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Hải 

Phòng có Công văn số 919/TTKN-TCHC về việc phân bổ số lượng thuốc trúng 

thầu Gói số 2: Gói thầu thuốc dược liệu, thuốc có kết hợp dược chất với các dược 

liệu, thuốc cổ truyền (gồm 93 danh mục thuốc). 

Ngày 31/12/2025 Trung tâm đã hoàn thiện việc ký thỏa thuận khung với 23 

nhà thầu trúng thầu; hiện các nhà thầu đang khẩn trương ký kết hợp đồng với các 

cơ sở y tế được phân bổ thuốc. 

Trên đây là tổng hợp tình hình thực hiện kết quả mua sắm tập trung cấp 

thuốc địa phương năm 2025-2026 của các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố đến hết 

ngày 31/12/2025.  

Trung tâm báo cáo Sở Y tế xem xét, chỉ đạo./. 

 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 
- Các CSYT (để biết và thực hiện); 

- Lưu: VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Doanh 
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